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I. Phạm vi áp dụng: 

Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với đầu cáp ngầm loại 1 pha 

24kV, được lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE với 

các thanh cái đồng, đường dây trên không của lưới điện phân phối trung áp tại 

Tổng công ty Điện lực miền Nam.  

II. Tiêu chuẩn áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan 

Việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm đầu cáp ngầm phải được thực hiện 

đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương: 

▪ TCVN 5935-2: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện 

dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – 

Phần 2: Cáp dùng cho điện áp danh định từ 6kV đến 30kV. 

▪ IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories 

for rated voltages from 1kV (Um=1,2kV) up to 30kV (Um=36kV) – Part 

2: Cables for rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện lực cách điện 

ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV – Phần 2: 

Cáp điện với điện áp định mức từ 6kV đến 30kV. 

▪ TCVN 5935-4: Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp điện 

dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um=1,2kV) đến 30kV (Um=36kV) – 

Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm phụ kiện cáp có điện áp danh định từ 6kV 

đến 30kV. 

▪ IEC 60502-4: Power cables with extruded insulation and their accessories 

for rated voltages from 1kV up to 30kV – Part 4: Test requirements on 

accessories for cables with rated voltages from 6kV up to 30kV: Cáp điện 

lực cách điện ép đùn và phụ kiện kèm điện áp định mức từ 1kV đến 30kV 

– Phần 4: Yêu cầu thử nghiệm đối với phụ kiện cáp điện có điện áp định 

mức từ 6kV đến 30kV. 

▪ IEEE Std 48-2009: Standard for test procedures and requirements for 

Alternating-Current cable terminations used on shielded cables having 

laminated insulation rated 2.5kV through 765kV or extruded insulation 

rated 2.5kV through 500kV: Tiêu chuẩn về quy trình và yêu cầu thử 

nghiệm đối với đầu cáp ngầm AC dùng cho cáp bọc có nhiều lớp cách 

điện điện áp định mức từ 2,5kV đến 765kV hoặc cáp cách điện ép đùn 

điện áp định mức từ 2,5kV đến 500kV. 

Quy định về tiêu chuẩn tương đương: 

Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn 

riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó 

đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn 

quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc 

hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm 
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theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng 

minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao 

của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh. 

III. Yêu cầu chung: 

Đầu cáp ngầm được làm bằng nhựa silicon có đặc tính kháng nước, chống 

rạn nứt, loại co rút nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, phù hợp cho môi trường 

nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng. Đầu cáp ngầm phải tuân thủ theo các yêu cầu 

của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc các tiêu 

chuẩn tương đương. 

Đầu cáp ngầm sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 1 pha 

24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn 

kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng 

băng nhôm, thông số kỹ thuật của cáp ngầm như sau: 

▪ Điện áp cao nhất của hệ thống (kV) 24 

▪ Điện áp định mức pha/dây (kV/kV) 12,7 / 22 

▪ Tần số định mức (Hz) 50 

▪ Tiết diện danh định lõi cáp (mm2) 

1x25, 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 

1x120, 1x150, 1x185, 1x240, 

1x300, 1x400, 1x500, 1x630 

▪ Bề dày lớp cách điện XLPE (mm) 5,5 

▪ Thông số kỹ thuật chi tiết các lớp 

cáp ngầm 

Theo đặc tính kỹ thuật của chủng 

loại cáp ngầm tương ứng 
 

IV. Thử nghiệm 

1. Thử nghiệm xuất xưởng  

Khi giao hàng, Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử 

nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 

60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được 

thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm 

giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng. 

2. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu 

Nhà thầu phải nộp kèm theo Hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình 

hoặc thử nghiệm mẫu được phát hành bởi phòng thử nghiệm độc lập đạt chứng 

chỉ ISO/IEC 17025. Biên bản thử nghiệm điển hình/thử nghiệm mẫu phải được 

thực hiện trên mẫu đầu cáp tương đương đầu cáp chào để chứng minh sự đáp 

ứng phù hợp hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật này, các yêu cầu kỹ thuật khác cũng 

như quy định trong tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009. 

Nhà thầu phải nộp kèm hồ sơ dự thầu chứng chỉ ISO/IEC 17025 của phòng thử 
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nghiệm. Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc 

tốt hơn thông số chào. 

Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 

(TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm 

những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây: 

A. Trình tự thử 1: 

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện 

khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test). 

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge). 

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình 

thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation 

+5K to 10K).   

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air). 

5. Thử ngâm nước (immersion test). 

6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành 

và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum 

cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). 

7. Thử điện áp xung (Impulse). 

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination). 

B. Trình tự thử 2: 

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện 

khô (AC or DC voltage). 

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). 

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)). 

4. Thử điện áp xung (Impulse). 

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage). 

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination). 

C.  Trình tự thử 3: 

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều 

kiện khô (AC or DC voltage). 
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2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). 

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng 

mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động. 

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit). 

5. Thử điện áp xung (Impulse). 

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage). 

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination). 

D.  Trình tự thử 4: 

1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).    

2. Kiểm tra ngoại quan (Examination). 

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản 

xuất, việc thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một 

đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử 

nghiệm của nhà sản xuất phải đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025. 
 

V. Phụ kiện theo kèm đầu cáp: 

Mỗi bộ đầu cáp phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một 

bộ đầu cáp hoàn chỉnh. 

Các phụ kiện phải đảm bảo phù hợp với tiết diện, dòng định mức và dòng 

ngắn mạch của cáp tương ứng. 

Phụ kiện bao gồm: 

▪ Đầu cosse làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng dẫn điện cao (vị trí 

đấu nối loại 02 Bu lông) phù hợp cho các loại cáp ngầm 1 pha có tiết diện 

tương ứng. 

▪ Các phụ kiện cần thiết khác: Băng keo chịu nhiệt, băng chống ẩm, vải và 

dung môi làm sạch,… 

▪ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp. 

VI.  Các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả 

Các bản vẽ và mô tả sau đây phải được cấp kèm hồ sơ dự thầu cho chủng 

loại đầu cáp chào: 

▪ Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào. 

▪ Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng. 

▪ Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. 
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VII. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật 

TT Mô tả Yêu cầu 

1 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể 

2 Nước sản xuất Nêu cụ thể 

3 Mã hiệu đầu cáp Nêu cụ thể 

4 Tiêu chuẩn áp dụng 
IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 

48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương 

5 Loại đầu cáp 

Làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính 

kháng nước, chống rạng nứt, loại co rút 

nóng hoặc nguội, lắp đặt ngoài trời, 

phù hợp cho môi trường nhiệt đới ẩm 

ướt, ô nhiễm nặng, dùng cho cáp ngầm 

1 pha 24kV ruột đồng (hoặc ruột 

nhôm), cách điện XPLE với màn chắn 

kim loại bằng băng đồng và vỏ bọc bên 

ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng 

băng nhôm 

6 Điện áp định mức pha/dây > 12,7/22 kV 

7 
Điện áp xoay chiều thử nghiệm 

trong 5 phút, khô 
> 57 kVrms 

8 
Điện áp một chiều thử nghiệm 

trong 15 phút, khô 
> 51 kVrms 

9 
Điện áp xoay chiều thử nghiệm 

trong 1 phút, ướt 
> 51 kVrms 

10 
Điện áp chịu đựng xung xét 

(1,2/50 s) 
> 125 kVp 

11 
Mức phóng điện cục bộ lớn 

nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo) 
< 10 pC 

12 Chiều dài đường rò định mức  
> 25 mm/kV 

(Khu vực ô nhiễm chọn > 31 mm/kV) 

13 
Thông số kỹ thuật của chủng 

loại cáp ngầm đấu nối 

Chủng loại đầu cáp phải phù hợp với 

chủng loại cáp ngầm sử dụng 

14 
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 

sản phẩm 

ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn  

(Cấp kèm HSDT) 

15 Phụ kiện kèm theo đầu cáp Theo yêu cầu tại Phần V 
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TT Mô tả Yêu cầu 

16 Đóng gói đầu cáp 

Mỗi đầu cáp được đóng gói trong hộp 

riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh 

mục chi tiết trình bày loại và số lượng 

vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản 

hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. 

17 Tài liệu kỹ thuật 

Đáp ứng theo yêu cầu tại Phần VI  

(Tài liệu Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt 

cấp kèm theo HSDT) 

18 Thử nghiệm  

18.1 Thử nghiệm xuất xưởng Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 1 

18.2 Thử nghiệm điển hình 
Theo yêu cầu tại Phần IV – Mục 2 

(Cung cấp kèm theo HSDT) 
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TT 

Tiêu chí Đánh giá tính đáp ứng 

Mô tả Yêu cầu Đáp ứng 

Chấp 

nhận 

được 

Không đáp 

ứng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Nhà sản xuất  Nêu cụ thể Nêu rõ  
Không nêu 

rõ 

2 Nước sản xuất Nêu cụ thể Nêu rõ  
Không nêu 

rõ 

3 Mã hiệu đầu cáp Nêu cụ thể Nêu rõ  
Không nêu 

rõ 

4 
Tiêu chuẩn áp 

dụng 

IEC 60502-4/TCVN 

5935-4, IEEE Std 48-

2009 hoặc tiêu chuẩn 

tương đương 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

5 Loại đầu cáp 

Làm bằng nhựa 

Silicone, có đặc tính 

kháng nước, chống rạng 

nứt, loại co rút nóng 

hoặc nguội, lắp đặt 

ngoài trời, phù hợp cho 

môi trường nhiệt đới ẩm 

ướt, ô nhiễm nặng, dùng 

cho cáp ngầm 1 pha 

24kV ruột đồng (hoặc 

ruột nhôm), cách điện 

XPLE với màn chắn 

kim loại bằng băng 

đồng và vỏ bọc bên 

ngoài bằng PVC, bọc 

giáp bảo vệ bằng băng 

nhôm 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

6 
Điện áp định 

mức pha/dây 
> 12,7/22 > 12,7/22  < 12,7/22 

7 

Điện áp xoay 

chiều thử 

nghiệm trong 5 

phút, khô 

(kVrms) 

> 57  57  < 57 
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TT 

Tiêu chí Đánh giá tính đáp ứng 

Mô tả Yêu cầu Đáp ứng 

Chấp 

nhận 

được 

Không đáp 

ứng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8 

Điện áp một 

chiều thử 

nghiệm trong 15 

phút, khô (kV) 

> 51  51  < 51 

9 

Điện áp xoay 

chiều thử 

nghiệm trong  1 

phút, ướt (kV) 

> 51  51  < 51 

10 

Điện áp chịu 

đựng xung xét 

(1,2/50 s) 

(kVp) 

> 125  125  < 125 

11 

Mức phóng điện 

cục bộ lớn nhất 

tại điện áp 22kV 

(1,73Uo) 

< 10 pC < 10  > 10 

12 
Chiều dài đường 

rò định mức 

> 25 mm/kV 

(Khu vực ô nhiễm chọn  

> 31 mm/kV) 

> 25  

(> 31) 
 

< 25  

(< 31) 

13 

Thông số kỹ 

thuật của chủng 

loại cáp ngầm 

đấu nối 

Chủng loại đầu cáp phải 

phù hợp với chủng loại 

cáp ngầm sử dụng 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

14 

Tiêu chuẩn quản 

lý chất lượng 

sản phẩm 

ISO 9001: 2008 hoặc 

cao hơn  

(Cấp kèm HSDT) 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

15 
Phụ kiện kèm 

theo đầu cáp 

Theo yêu cầu tại Phần 

V (Phần đặc tính kỹ 

thuật) 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

16 
Đóng gói đầu 

cáp 

Mỗi đầu cáp được đóng 

gói trong hộp riêng biệt. 

Bên trong hộp  phải có 

danh mục chi tiết trình 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 
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TT 

Tiêu chí Đánh giá tính đáp ứng 

Mô tả Yêu cầu Đáp ứng 

Chấp 

nhận 

được 

Không đáp 

ứng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

bày loại và số lượng vật 

tư mỗi loại bên trong 

hộp và bản hướng dẫn 

lắp đặt đầu cáp. 

17 Tài liệu kỹ thuật 

Đáp ứng theo yêu cầu 

tại Phần VI (Tài liệu 

Tiếng Anh hoặc Tiếng 

Việt cấp kèm theo 

HSDT) 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

18 Thử nghiệm     

18.1 
Thử nghiệm 

xuất xưởng 

Theo yêu cầu tại Phần 

IV – Mục 1 (Phần đặc 

tính kỹ thuật) 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

18.2 
Thử nghiệm 

điển hình 

Theo yêu cầu tại Phần 

IV – Mục 2 (Phần đặc 

tính kỹ thuật) 

(Cung cấp kèm theo 

HSDT) 

Như yêu 

cầu 
 

Không như 

yêu cầu 

 


